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Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Em hãy chọn đáp án đúng.

Câu 1.[NB-TN1] Cho [image: image2.png]x,y,z,t ER;y, t #0



, chọn đáp án đúng. Nếu 
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 thì:
A. [image: image5.png]





B. [image: image7.png]X.t=y.z




C. [image: image9.png]zt





D. [image: image11.png]yt
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Câu 2.[NB-TN2] Trong các biểu thức đại số biểu thị hai lần tổng của a và b thì biểu thức đại số nào đúng? 

A. 
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Câu 3.[NB-TN3] Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?

A. 
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Câu 4. [NB-TN4] Cho đa thức một biến 
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. Cách biểu diễn nào sau đây là sắp xếp theo lũy thừa tăng của biến?

A. 
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Câu 5.[TH-TN5] Bậc của đa thức 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image29.wmf]3


Câu 6. [VD-TN 6] Giá trị của đa thức 
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 tại x = -1 là

A. -1. 

                  B. -5.

  C. 1.


          D.-3     

Câu 7.[TH-TN7]  Một chuồng thỏ nhốt 10 con thỏ trắng và 8 thỏ xám, lấy ngẫu nhiên 4 con thỏ từ chuồng thỏ trên, biến cố nào sau đây có thể xảy ra?

A. “Lấy được 3 thỏ trắng và 2 thỏ xám”.

B. “Lấy được 4 thỏ trắng và 1 thỏ xám”.

C. “Lấy được nhiều nhất 4 thỏ xám”.

  D. “Lấy được ít nhất 5 thỏ trắng”.
Câu 8. [NB-TN8] Biết [image: image32.png]I



 và [image: image34.png]


, giá trị của x là: 

A. 
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Câu 9 [ NB- TN 9]: Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC và tam giác có ba đỉnh là M, N, P. Biết 
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 . Hệ thức bằng nhau giữa hai tam giác theo thứ tự đỉnh tương ứng là:

                    [image: image40.png]


 

A. 
[image: image41.wmf]D
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Câu 10 [NB-TN10].Cho hình vẽ sau. Cần bổ sung thêm điều kiện nào để   [image: image50.png]AABC = A CDA



 theo trường hợp cạnh - cạnh - cạnh ?

A. AB = BC 

B.  AC = BD                     
C. AB = CD             
D. AD = BC
Câu 11. [NB-TN11]  Cho 
[image: image51.wmf]ABC
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 cân tại B. Khi đó:


A. 
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Câu 12. [NB-TN12]  Giao điểm ba đường trung tuyến của tam giác được gọi là:

A. Trực tâm              B. Trọng tâm            C. Trung Tâm
    D.Trung điểm
Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1. ( 1,5 điểm)
a, Tìm x, y, z biết: 
[image: image56.wmf]532
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 và 
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b, Trong đợt quyên góp sách ủng hộ các bạn vùng lũ lụt, số sách mà ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp tỉ lệ với ba số 7; 8; 9. Tính số sách cả ba lớp đã quyên góp? Biết số sách lớp 7C quyên góp nhiều hơn số sách lớp 7A quyên góp là 32 quyển.
Câu 2. (1,0 điểm) : Cho 2 đa thức:
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a) Tính 
[image: image59.wmf]()()
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b) Tìm nghiệm của đa thức 
[image: image60.wmf]()()

AxBx

+

.
Câu 3. (1 điểm) Đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ, Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để phỏng vấn (biết khả năng được chọn của mỗi bạn là như nhau). Hãy tính xác suất của biến cố bạn được chọn là nam.
Câu 4. (2.5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Đường thẳng vuông góc với BC tại D cắt cạnh AC tại M, cắt tia BA tại N. Gọi I là trung điểm của CN.
a, Chứng minh ABM = DBM. Từ đó suy ra MA = MD.

b, Chứng minh  MNC cân

c, Chứng minh ba điểm B, M, I thẳng hàng.
Câu 5. (0,5 điểm) Một cửa hàng thời trang đang có chương trình giảm giá 10% cho mặt hàng váy và giảm 5% cho mặt hàng áo. Bạn Hoa đã mua ở cửa hàng này 2 cái váy với giá niêm yết 230 000 đồng/ 1 váy và 1 cái áo với giá niêm yết 160 000 đồng/ 1 áo. Hỏi bạn Hoa phải trả bao nhiêu tiền cho cửa hàng thời trang?

Câu 6. ( 0,5 điểm)
Các nhà khoa học đã đưa ra cách ước tính chiều cao của trẻ em khi trưởng thành dựa trên chiều cao b của bố và chiều cao m của mẹ (b, m tính theo đơn bị xăng-ti-mét) như sau:

Chiều cao của con trai = 
[image: image61.wmf]1
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Chiều cao của con gái = 
[image: image62.wmf]1
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Theo cách ước tính trên, nếu bố cao 170 cm, mẹ cao 160 cm thì chiều cao ước tính của con trai, con gái khi trưởng trành là bao nhiêu?
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	1a
	Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Suy ra:  
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Vậy:  x = 24, y = 15, z= 10.
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	1b
	Gọi số sách lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c (quyển sách)
(
[image: image69.wmf],,*
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Vì ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp tỉ lệ với ba số 7; 8; 9 và số sách lớp 7C quyên góp nhiều hơn số sách lớp 7A quyên góp là 32 quyển.

Nên ta có: 
 
 và c – a = 24
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau 

Ta có: 
 
a = 16.7 = 112
b = 16.8= 128
c = 16.9 = 144
Vậy số sách cả 3 lớp đã quyên góp là: 112+128+ 144= 384 (quyển)
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	a) 
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b) Tìm nghiệm của đa thức 
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Ta có: 
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Vậy nghiệm của 
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	Tổng số HS là 1 + 5 = 6 HS

xác suất của biến cố bạn được chọn là nam là 1/6
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	4a
	a,Xét ABM và DBM có:

[image: image81.wmf]·
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  90(ABC vuông tại A, ND ⊥BC tại D);
BA = BD (giả thiết)

BM là cạnh chung

Do đó ABM = DBM (cạnh huyền – cạnh góc vuông) 
Suy ra MA = MD (hai cạnh tương ứng).

- Mỗi yếu tố đúng 0,25 điểm

- HS ghi sai 1 yếu tố và sai tên trường hợp trừ 0,25 điểm.
	1đ

	4b
	b)Xét ANM và DCM có:


[image: image82.wmf]·
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       MA = MD (cmt)

      
[image: image83.wmf]·
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( hai góc đối đỉnh)
Suy ra : ANM = DCM (g-c-g)

=> ND =MC (hai cạnh tương ứng).
=>  MNC cân tại M ( Tam giác có hai cạnh bằng nhau)
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	4c
	Do MNC cân tại M có I là trung điểm của NC nên MI là đường trung tuyến của MNC.
Khi đó MI đồng thời là đường cao của MNC hay 

MI ⊥ NC(1)

Xét BNC có hai đường cao CA, ND cắt nhau tại M nên M là trực tâm của BNC. Suy ra BM ⊥ NC tại I (2)

Từ (1) và (2) suy ra ba điểm B, M, I thẳng hàng.
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	5
	Bạn Hoa phải trả số tiền cho cửa hàng thời trang là:

230 000.2.90% + 160 000. 95%= 566 000( đồng)
	0.5

	6
	Chiều cao của con trai là: 


[image: image84]
Chiều cao của con gái là:


[image: image85]
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